
DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA HỖ TRỢ TƯ VẤN TUYỂN SINH 

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 2025 

TT NGÀNH HỌ TÊN CÁN BỘ SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

GHI 

CHÚ 

1.  Giáo dục học (GDTH) Nguyễn Tiến Dũng 0963414848  

2.   Chu Thị Thủy An 912884326  

3.  
 

Nguyễn Thị Phương Nhung 

(A) 

0947783435  

4.  Quản lý giáo dục Bùi Văn Hùng 0949328199  

5.  Lý luận và phương pháp dạy 

học bộ môn Toán 
Nguyễn Thị Mỹ Hằng 0983122730  

6.  Lý luận và phương pháp dạy 

học bộ môn Vật lý 
Lê Văn Vinh 0969575498  

7.  Lý luận và phương pháp dạy 

học bộ môn Hóa học 

Cao Cự Giác 

Nguyễn Thị Diễm Hằng 

0913504617 

0986661699 

 

8.  Lý luận và phương pháp dạy 

học bộ môn Sinh học 
Trần Thị Gái 0936280986  

9.  Lý luận và phương pháp dạy 

học bộ môn GDCT 

TS. Bùi Thị Cần 

TS. Trần Cao Nguyên 

0916.811309 

0967.854555 

 

10.  Lý luận và phương pháp dạy 

học bộ môn Tiếng Anh 

TS. Nguyễn Thị Kim Anh 

ThS. Văn Thị Hà 

0983273345 

03760212112 

 

11.  
Quản trị kinh doanh 

Hồ Thị Diệu Ánh 

Trần Thị Lê Na 

Hoàng Thị Cẩm Thương 

0948983777 

0934667759 

0912128774 

 

12.  
Kế toán 

Nguyễn Thị Thanh Hoà 

Đường Thị Quỳnh Liên 

0915235888 

091 5050523 

 

 

13.  Lý luận và lịch sử nhà nước 

và pháp luật 
Đinh Văn Liêm 0941999899  

14.  
Sinh học thực nghiệm 

Nguyễn Thị Giang An 

Nguyễn Thị Thảo 

0917113270 

0912884246 

 

15.  Thực vật học Lê Quang Vượng 0987772618  

16.  Động vật học Hồ Anh Tuấn 0912010876  

17.  Hoá phân tích Đinh Thị Trường Giang 0912922718  

18.  Hoá hữu cơ Đậu Xuân Đức 0947588283  

19.  Quang học Lê Văn Đoài 0922237555  

20.  Hoá vô cơ Phan Thị Hồng Tuyết 0912876384  

21.  Đại số và lí thuyết số Nguyễn Thị Hồng Loan 0912292824  

22.  
Toán giải tích 

Nguyễn Văn Đức 

Vũ Thị Hồng Thanh 

0915188649 

0915109968 

 

23.  Lí thuyết xác suất và thống 

kê toán học 
Dương Xuân Giáp 0912742589  

24.  
Công nghệ thông tin 

Hoàng Hữu Việt 

Lê Văn Minh 

Phan Anh Phong 

0948252259 

0817532999 

0912120062 

 

25.  
Kỹ thuật xây dựng 

Phan Đình Quốc 

Trần Ngọc Long 

0977236777 

0989202055 

 

26.      



27.  Lịch sử Việt Nam  Mai Phương Ngọc 0984131415  

28.  
Ngôn ngữ Việt Nam 

Nguyễn Thị Hoa Lê 

Trần Thị Ly Na 

0947744850 

0918636751 

 

29.  Lịch sử thế giới Nguyễn Văn Tuấn 0986591245  

30.  Chính trị học Phan Văn Tuấn 0985520211  

31.  
Kinh tế chính trị 

Nguyễn Thị Hải Yến 

Nguyễn Đăng Đức 

0981171858 

098 9224491 

 

32.  
Quản lý kinh tế 

Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 

Nguyễn Thị Bích Liên 

Nguyễn Thị Tiếng 

0912923433 

0914151057 

098 4980467 

 

33.  
Địa lý học 

Nguyễn Thị Hoài 

Hoàng Phan Hải Yến 

0913049068 

0917544789 

 

34 Lý luận và lịch sử nhà nước 

và pháp luật (Luật) 

Đinh Văn Liêm 

Hà Thị Thị Thúy 

0941999899 

0917742789 

 

35 
Tài chính - Ngân hàng 

Hoàng Thị Việt 

Đặng Thành Cương 

0984468660 

0914792688 

 

 

 


